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Ngày 21 tháng 8 năm 2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PƯH -TỈNH GIA LAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hồ Hoàng Liêu 

Các hội thẩm nhân dân: 

Bà Đinh Thị Hoan, Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Chư Pưh 

Bà Nguyễn Thanh Thắm, Nguyên giáo viên  

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Ông Dương Đình Mạnh, cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai tham gia phiên toà: 

Ông Đặng Văn Niên, Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 8 năm 2017 tại Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 14/2017/HSST ngày 02 tháng 6 năm 2017 

với bị cáo: 

Họ và tên: Bùi Thanh T, sinh năm 1984 

Nơi ĐKHKTT: thôn Vạn Long, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng 

Nam. 

Chỗ ở hiện nay: thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 

Nghề nghiệp: Lái xe. Trình độ học vấn: 9/12.   

Con ông Bùi Thanh T (đã chết)  và bà Phạm Thị T 

Vợ: Nguyễn Thị L. Bị cáo có 01 người con sinh năm 2011. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa 

* Người đại diện theo ủy quyền và là người đại diện hợp pháp cho người bị hại:  

Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm 1972 

Trú tại: Thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai (Mẹ đẻ 

Trần Đình Phi L đã chết). Có mặt 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Nguyễn Đức H, sinh năm 1975 

Trú tại: Thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Có mặt 

2. Huỳnh Thị Chí T, sinh năm 1977 

Trú tại: Thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt 

3. Ngô Quang C, sinh năm 1980 

4. Đỗ Hữu N, sinh năm 1987 
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5. Kpă P, sinh năm 1992 

Cùng trú tại: Thôn Plei Phung A, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Đều có 

mặt 

* Người phiên dịch:  Anh Nay Đức L,  người dân tộc Jrai 

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Có mặt 

NHẬN THẤY: 

B Bùi Thanh T 

 

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 08/7/2016, Bùi Thanh T (không có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều 

khiển xe máy chuyên dùng theo quy định) trực tiếp điều khiển xe máy chuyên 

dùng loại máy xúc lật không có BKS (nhãn hiệu Komatsu, màu vàng, chủng loại 

bánh lốp, số máy: không xác định, số khung: 01A-10199, máy không có đăng ký. 

Xe do anh Nguyễn Đức H (SN: 1975, trú: thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai) làm chủ sở hữu) đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai -> 

Đắk Lắk. Khi đến km 603 + 75m đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Thuỷ 

Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, T điều khiển xe máy chuyên dùng 

chuyển hướng từ phải sang trái để qua đường thì lúc này T phát hiện phía trước 

cách xe do T điều khiển khoảng 30m có một xe mô tô BKS: 81S1 - 068.53 (nhãn 

hiệu Yamaha Sirius, màu đen - trắng) do Trần Đình Phi L điều khiển đi theo chiều 

ngược lại. Do T thiếu chú ý quan sát, xử lý kém, xe máy chuyên dùng không có 

đèn chiếu sáng, không có tín hiệu xin đường báo hiệu chuyển hướng cho các 

phương tiện lưu thông ngược chiều trên đường nên khi phần bánh trước bên trái và 

một phần gầu xúc bên trái của xe máy chuyên dùng do T điều khiển đã sang bên 

phần đường trái thì tông vào xe mô tô do anh L điều khiển ngay bên phần đường 

trái theo hướng xe máy chuyên dùng lưu hành làm anh L ngã xuống đường, xe mô 

tô nằm dưới gầm gầu xúc của xe máy chuyên dùng. 

Hậu quả: Anh Trần Đình Phi L chết trên đường đi cấp cứu, xe mô tô bị hư 

hỏng. 

Sau tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pưh đã phối hợp với 

các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện 

trường nơi xảy ra tai nạn tại km 603 + 75m đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận 

thôn Thuỷ Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Nơi xảy ra tai nạn là đường 

rải nhựa, thẳng, phẳng, mặt đường rộng 11m, có vạch sơn kẻ giữa tim đường. Tiến 

hành khám nghiệm và đo vẽ về bên mép đường bên trái theo hướng từ Gia Lai đi 

Đắk Lắk có các dấu vết như sau: 

- Trên mặt đường phía bên phần đường phải và trái phát hiện xe máy chuyên 

dùng đang đứng, tư thế hơi chéo so với mặt đường. Đầu xe quay hướng Đông 

Nam, đuôi xe quay hướng Tây Bắc. Đo từ tâm trục bánh xe sau phía bên trái vào 

mép đường trái là 5m60, đo từ tâm trục bánh xe trước phía bên trái vào mép đường 

trái vào mép dường trái là 4m60, do đến tâm trục bánh xe trước của xe mô tô 81S1 

- 068.53 là 1m. 
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- Trên mặt đường phía bên phần đường trái phát hiện xe mô tô 81S1 - 068.53 

nằm dưới gầu múc của xe máy chuyên dùng, tư thế xe mô tô đứng hơi chéo so với 

mặt đường. Đầu xe quay hướng Tây Bắc, đuôi xe quay hướng Đông Nam. Đo từ 

tâm trục bánh xe trước vào mép đường trái là 4m55, đo đến tâm trục bánh xe trước 

phía bên trái của xe máy chuyên dùng là 1m, đo từ tâm trục bánh xe sau của xe mô 

tô vào mép đường trái là 4m20. 

- Trên mặt đường phía bên phần đường trái phát hiện nhiều mảnh vỡ nhựa nằm 

rải rác dưới gầu múc của xe máy chuyên dùng và tại vị trí xe mô tô 81S1 - 068.53 

đang đứng, khu vực mảnh vỡ có diện (1,38 x 1,20)m, đo từ tâm khu vực mảnh vỡ 

vào mép đường trái là 4m38. 

Trên cơ sở khám nghiệm tử thi, tại bản Kết luận giám định pháp y về tử thi số 

271 ngày 14/7/2016 của Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai kết luận nguyên nhân chết 

của anh Trần Đình Phi L là do: Gãy cột sống cổ C3-C4 + Chấn thương ngực gây 

tràn máu màng phổi hai bên do tai nạn giao thông. 

Tại kết luận định giá tài sản ngày 30/12//2016 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Chư Pưh kết luận:  Xe mô tô BKS 81S1 - 068.53 bị hư 

hỏng thiệt hại 1.770.000đ. 

Khám nghiệm xe máy chuyên dùng không có BKS xác định: máy có các hệ 

thống, tổng thành, chi tiết đủ độ bền, đảm bảo tính năng hoạt động ổn định (trừ đèn 

chiếu sáng bị hỏng, vỡ, dây điện đèn chiếu sát đứt). 

* Về vật chứng vụ án: 

Xe máy chuyên dùng không có BKS (nhãn hiệu Komatsu, màu vàng, chủng 

loại bánh lốp, số máy: không xác định, số khung: 01A-10199, máy không có đăng 

ký) và xe mô tô BKS: 81S1 - 068.53 (nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đen - trắng), 

quá trình điều tra xác định các xe trên là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Đức H 

và bị hại Trần Đình Phi L nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pưh đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng số 22 ngày 03/01/2017 giao trả các xe trên cho anh H 

và chị Nguyễn Thị Mỹ L (mẹ đẻ của bị hại L). 

* Về trách nhiệm dân sự: 

Bị cáo Bùi Thanh T đã bồi thường cho gia đình bị hại các khoản chi phí mai 

táng, tổn thất tinh thần với số tiền là 20.000.000đ, anh Nguyễn Đức H (chủ phương 

tiện xe máy chuyên dùng) cũng đã hỗ trợ cho gia đình bị hại số tiền 95.000.000đ, 

tổng cộng là 115.000.000đ. Đại diện hợp pháp cho bị hại là chị Nguyễn Thị Mỹ L 

(mẹ đẻ của bị hại) đã nhận đủ số tiền trên, không có yêu cầu gì thêm và đã tự 

nguyện viết giấy bãi nại cho bị can. 

Tại bản cáo trạng số: 16/CT-VKS ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Bùi Thanh Thêm về tội “Vi 

phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 

Điều 202 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 2 Điều 

202, điểm b, p khoản 1 và 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ 
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luật hình sự năm 2015, Điều 47, khoản 1 và 2 Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt bị 

cáo Bùi Thanh T với mức án từ 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách từ 36 đến 48 tháng. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo, người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Bùi Thanh T  đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như nội dung bản cáo trạng. 

HĐXX xét lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với kết quả khám nghiệm 

hiện trường, Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông, 

Bản kết luận giám định pháp y về tử thi, các tài liệu thu thập được có tại hồ sơ vụ 

án và lời khai những người tham gia tố tụng. 

Do đó có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 08/7/2016, Bùi 

Thanh T không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường 

bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng điều khiển xe máy 

chuyên dùng loại máy xúc lật của anh Nguyễn Đức H đi trên đường Hồ Chí Minh 

theo hướng Gia Lai -> Đắk Lắk, khi đến km 603 + 75m thuộc địa phận thôn Thuỷ 

Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, chuyển hướng từ phải sang trái để qua 

đường thì phát hiện phía trước cách xe do T điều khiển khoảng 30m có một xe mô 

tô do Trần Đình Phi L điều khiển đi theo chiều ngược lại. Do T thiếu chú ý quan 

sát, xử lý kém, xe máy chuyên dùng không có đèn chiếu sáng, không có tín hiệu 

xin đường báo hiệu chuyển hướng nên phần bánh trước bên trái và một phần gầu 

xúc bên trái của xe máy chuyên dùng đã sang bên phần đường trái tông vào xe mô 

tô do anh L điều khiển chạy ngược chiều.  Hậu quả anh L chết trên đường đi cấp 

cứu, xe mô tô bị hư hỏng thiệt hại 1.770.000 đồng. 

HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an toàn 

công cộng, trật tự công cộng; vi phạm nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ 

quy định tại khoản 5 Điều 4; Điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông 

đường bộ không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường 

bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng quy định tại khoản 9 

Điều 8; chuyển hướng xe khi không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện 

khác quy định tại khoản 2 Điều 15; Vi phạm điều kiện tham gia giao thông của xe 

máy chuyên dùng khi tham gia giao thông không có đèn chiếu sáng và đảo đảm 

tầm nhìn cho người điều khiển  quy định tại điểm c, d khoản 1 và khoản 2 Điều 57; 

Điều 62 Luật giao thông đường bộ đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ” với tình tiết tăng nặng đình khung hình 

phạt  “không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định” quy định tại điểm a 

khoản 2 điều 202 Bộ Luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội. 
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Hiện nay tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cả số vụ và tính 

nghiêm trọng trong phạm vi địa phương nói riêng và trong phạm vi cả nước nói 

chung; hậu quả của nó rất nguy hại, để lại gánh nặng cho xã hội và nổi đau thương 

cho gia đình người bị hại; nguyên nhân dẫn đến tai nạn lỗi chủ yếu thuộc về bị cáo. 

Do đó, cần xử phạt bị cáo với mức án tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mới 

đạt được mục đích giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. 

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra bị 

cáo có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; bồi thường thiệt hại theo 

thỏa thuận với gia đình người bị hại và được người đại diện hợp pháp của người bị hại 

làm đơn bãi nại, đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt và khoan hồng cho bị cáo;  

nguyên nhân dẫn đến bị cáo phạm tội lỗi một phần thuộc về người bị hại khi điều 

khiển xe mô tô sau khi đã sử dụng chất kích thích là rượu, bia là hành vi bị nghiêm 

cấm của Luật giao thông đường bộ; bị cáo có cha đẻ là người có công với nước được 

tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự; điểm x 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 khi lượng hình quyết định hình phạt đối 

với bị cáo; Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 

1 Điều 46 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Áp dụng 

Điều 47 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo với mức án dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt là hợp lý. 

Xét bị cáo có thân nhân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, gia đình có công với nước, người đại diện hợp pháp của người bị 

hại đề nghị HĐXX khoan hồng cho bị cáo; Bị cáo là lao động chính trong gia đình, có 

việc làm ổn định, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, không bắt bị cáo đi chấp hành án hình 

phạt tù cũng không gây trở ngại cho công cuộc phòng và chống loại tội phạm này. Áp 

dụng khoản 1 và 2 Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt tù cho bị cáo được hưởng án treo, 

thể hiện sự nhân đạo trong chính sách hình sự của nhà nước ta 

* Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo, chủ phương tiện xe 

 gì thêm, nên HĐXX miễn xét. 

* Về vật chứng: Đã được trả lại cho chủ sở hữu, nên Hội đồng xét xử miễn xét 

* Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm sung vào công quỹ nhà 

nước theo quy định của pháp luật 

Vì các lẽ trên, 

: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thanh T phạm tội 

 

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 202, điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự; điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 47, khoản 1 và 2 

Điều 60 Bộ luật hình sự   
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Xử phạt bị cáo Bùi Thanh T 24 (hai mươi bốn) tháng tù cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách 48 (bốn mươi tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(21/8/2017). 

Giao các bị cáo Bùi Thanh T cho UBND xã Ia B’lứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được 

hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 

của Luật thi hành án hình sự. 

2. Về trách nhiệm dân sự và vật chứng: Miễn xét 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ quốc hội. Buộc bị cáo Bùi Thanh T phải chịu 200.000 đồng án phí hình 

sự sơ thẩm sung vào công quỹ nhà nước. 

hợp pháp cho người bị hại có quyền kháng cáo bản án; người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình lên Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để yêu cầu xét xử phúc 

thẩm. Những người vắng mặt có quyền kháng cáo kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc niêm yết. 

 

   Nơi nhận:  

- Bị cáo; 

- Người đại diện hợp pháp cho người bị hại; 

- Người có QLNVLQ; 

- TAND tỉnh Gia Lai; 

- VKS huyện Chư Pưh; 

- Công an huyện Chư Pưh; 

- Chi Cục THS DS huyện Chư Pưh; 

- Sở tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- Lưu HS. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm Phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Hồ Hoàng Liêu 

 


